PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ: KHỐI LỚP 6
TUẦN 13 - TIẾT 23, 24
BÀI 12:  CÁC VƯƠNG QUỐC Ở ĐÔNG NAM Á TRƯỚC THẾ KỈ X

( 2 TIẾT)
    HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU.
Học sinh trả lời các câu hỏi sau:

I. Vị trí địa lí của Đông Nam Á: ( Học sinh tự học)
HS quan sát lược đồ hình 12.1 (tr.63), kết hợp khai thác thông tin trong SGK em hãy: 

 + Trình bày sơ lược vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á.

+ Kể tên các nước Đông Nam Á ngày nay.

+  Vị trí địa lí này mang đến những thuận lợi gì cho cuộc sống của cư dân Đông Nam Á?
II/Sự xuất hiện của các vương quốc cổ từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII

Hãy xác dịnh trên lược đồ 12.3 và 12.2, hãy xác định vị trí các vương quốc cổ ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến TK VII. Các vương quốc đó thuộc quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay?

III/. Sự hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến từ đầu thế kỉ VII đến thế kỉ X

1/Hãy xác dịnh trên lược đồ 12.3 những vương quốc phong kiến  ở Đông Nam Á từ TK VII đến TK X.

2/ Tham khảo bản đồ 12.1 và các thông tin bên dưới cho biết vị trí các vương quốc đó  thuộc các quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay?
    HOẠT ĐỘNG 2: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC

Sau khi HS trả lời các câu hỏi ở các mục GV nhận xét gồm các nội dung:

I/Vị trí địa lí của Đông Nam Á: ( Học sinh tự học)
 Điều kiện tự nhiên thuận lợi:

 - Đông Nam Á: nằm trên con đường hàng hải nối liền giữa Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương; là cầu nối giữa Trung Quốc, giữa lục địa Á – Âu với châu Đại Dương.

- Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều, thuận lợi trồng cây lúa nước, các loại cây hương liệu quý hiếm: trầm hương, đinh hương, đậu khấu…..
II/Sự xuất hiện của các vương quốc cổ từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII

Các vương quốc đầu tiên như: 

+ Pe-gu, Tha-ton -> Myanmar

+ Chăm-pa, Phù Nam -> Việt Nam.

-+Đốn Tốn, Xích Thổ -> Miền nam Thái Lan và Ma-lai-xi-a.

-+Ma-lay-u, Ta-ru-ma -> In-đô-nê-xi-a……

-Các vương quốc này ra đời và phát triển gắn với những dòng sông đổ ra biển, thuận lợi phát triển nghề nông và giao lưu thương mại với bên ngoài.

-Phù Nam là vương quốc phát triển nhất thời bấy giờ với thương cảng Óc Eo ( An Giang, Việt Nam).
III/. Sự hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến từ đầu thế kỉ VII đến thế kỉ X

+ Pagan, Pequ, Thaton ( Mi-an-ma) .

+ Ha-ri-pun-giay-a, Đva-ra-va-ti (Thái Lan).

+ Cam-pu-chia (Cam-pu-chia ).

+ Đại Cồ Việt, Chăm-pa( Việt Nam).

+ Tu-ma-sic ( Xing-ga-po) .

+ Bu-tu-an (Phi-lip-pin)

+ Sri-vi-giay-a và Ka-lin-ga (In-đô-nê-xi-a) .
IV/ LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

1/ Em hãy trình bày đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á?

2/Em hãy cho biết những điểm tương đồng về vị trị địa lí của các vương quốc cổ Đông Nam Á?

3/Các vương quốc cổ ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII có vị trí tương ứng với các quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay? Hãy hoàn thành bảng sau cho câu trả lời của em

	Tên các vương quốc cổ
	Thuộc lãnh thổ quốc gia hiện nay

	Phù Nam
	 

	Champa
	 

	Đại Cồ Việt
	 

	Pa-gan
	 

	Chân Lạp
	 

	Tu-ma-síc
	 

	Sri Vi-giay-a
	 

	Ka-lin-ga
	 

	Bu-tu-an
	 


4/ Sông Mê Công gắn bó với lịch sử của những vương quốc cổ nào ở Đông Nam Á? Những vương quốc đó thuộc về các quốc gia nào ngày nay? Tham khảo thêm bản đồ 12.1 và lược đồ  12.2 cho câu trả lời của em 
*Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép:
          Học sinh trả lời các câu hỏi vào vở và học bài theo yêu cầu gồm: 
I/Vị trí địa lí của Đông Nam Á: ( Học sinh tự học)

II/Sự xuất hiện của các vương quốc cổ từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII

III/. Sự hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến từ đầu thế kỉ VII đến thế kỉ X

IV/ Luyện tập, vận dụng

*Lưu ý: học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, trở ngại của học sinh sau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Trường: 

Lớp:v
Họ tên học sinh:

Môn học: Lịch sử - Địa lí.

Nội dung học tập.

Câu hỏi của học sinh:
Học sinh chuẩn bị bài tiếp theo: BÀI 13: GIAO LƯU THƯƠNG MẠI VÀ VĂN HÓA Ở ĐÔNG NAM Á TỪ ĐẦU CÔNG NGUYÊN ĐẾN TK X

Học sinh trả lời các câu hỏi sau:

1/HS quan sát Lược đồ 13.4 và trả lời câu hỏi: Em hãy mô tả con đường mà thương nhân nước ngoài đi qua vùng biển Đông Nam Á mười thế kỉ đầu Công nguyên?

2/ Trình bày hoạt động giao lưu thương mại ở Đông Nam Á trong mười thế kỉ đầu Công nguyên.

3/ Giao lưu thương mại đã dẫn đến những thay đổi nào ở khu vực Đông Nam Á trong mười thế kỉ đầu Công nguyên?

4/Giao lưu văn hóa đã tác động như thế nào đến văn hóa Đông Nam Á?

5/Đọc tư liệu 13.5 và cho biết nền văn hóa cổ đại nào ở Châu Á ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á?

